
STT Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT và SĐT liên lạc Hình thức Shopcode

1 CH bán lẻ MobiFone Điện Biên Số 896 - đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 4 - P. Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên Tống Thị Kim Bình - 934506996 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00003

2 CHGD Huyện Điện Biên Đông Tổ 5, TT. Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Lê Trung Hiếu - 931659888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00028

3 CHGD Huyện Điện Biên Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên Lê Trung Hiếu - 931659888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00019

4 CHGD Huyện Mường Chà Số 30 - TDP 5 - TT Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên Đặng Anh Tuấn - 932278333 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00024

5 CHGD Huyện Tuần Giáo Khối Tân Thuỷ - TT. Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên Đêu Khắc Hoàng - 0706286666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00021

6 CHGD liên kết huyện Tủa chùa Bưu cục VNPOST, Tổ dân phố Thắng Lợi 2, Thị Trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên Lê Trung Hiếu - 931659888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00025

7 CHGD liên kết huyện Mường Lay Bưu cục VNPOST, Tổ dân phố 2, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên Đặng Anh Tuấn - 932278333 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00039

8 CHGD liên kết huyện Mường Nhé Bưu cục VNPOST, Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên Đặng Anh Tuấn - 932278333 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00020

9 CHGD liên kết huyện Nậm Pồ Bưu cục VNPOST, Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Đêu Khắc Hoàng - 0706286666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00026

10 TTGD TX Mường Ảng TDP 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Điện Biên (Bưu điện Mường Ảng) Đêu Khắc Hoàng - 0706286666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1DBI00027

11 CH bán lẻ MobiFone Hòa Bình Số 654, Đường Cù Chính Lan, Tổ 9, Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình Trịnh Thị Hồng Nhung- 931666389 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HBI00005

12 CHGD huyện Kim Bôi SN 45, Khu Sào, Thị trấn Bo , Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình Vũ Quốc Thắng- 902151618 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HBI00024

13 CHGD huyện Kỳ Sơn Tổ 2, Phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Mạnh Hùng-906208788 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HBI00028

14 CHGD huyện Lạc Thủy SN 60, Khu 2 , TT. Chi Nê , huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Vũ Quốc Thắng- 902151618 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HBI00029

15 CHGD huyện Lương Sơn TK 8- TT lương Sơn - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Xuân Trường - 902180555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HBI00023

16 CHGD SIS Hà Nam 222 Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam Ninh Thị Vân - 905296556 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00009

17 CHGD Huyện Bình Lục TT Bình Mỹ, H.Bình Lục, Tỉnh Hà Nam ( thuê chung với Bưu điện huyện Kim Bảng) Tạ Trung Kiên - 0936389896 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00030

18 CHGD Huyện Duy Tiên 716 Đinh Tiên Hoàng, TT.Đồng Văn, Thị Xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Nguyễn Thanh Tùng - 901781789 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00031

19 CHGD Huyện Kim Bảng Số nhà 132 Quang Trung, Thị Trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam (Vị trí thay đổi từ T5/2022) Phạm Ngọc Anh - 901766886 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00029

20 CHGD Huyện Lý Nhân 159 Đ.Trần Hưng Đạo, TT.Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Nguyễn Thanh Tùng - 901781789 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00032

21 CHGD huyện Thanh Liêm TDP Non -Thị Trấn Tân Thanh, H.Thanh Liêm- Hà Nam Tạ Trung Kiên - 0936389896 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1HNA00033

22 CH bán lẻ MobiFone Lào Cai Ngã 6 - đường Lý Công Uẩn - Phường Kim Tân- Tp. Lào Cai Đỗ Thị Giang - 936298877 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCA00002

23 CHGD Bảo Thắng Số nha 15A đường 19-5 - TT.Phố Lu - huyện Bảo Thắng Đỗ Thị Giang - 936298877 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCA00017

24 CHGD Sa Pa Số nhà 94, Đường Thạch Sơn , Thị trấn Sapa, Tỉnh Sapa Đỗ Thị Giang - 936298877 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCA00021

25 CHGD Văn Bàn Số 170 Đường Quang Trung, TT Khánh Yên, Huyện Văn Bàn Đỗ Thị Giang - 936298877 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCA00022
26 Cửa hàng Lai Châu TT1 Đại lộ Lê Lợi, Tổ 10, P. Tân Phong, TP Lai Châu, T. Lai Châu Đặng Thị Thùy - 902158777 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCH00001

27 CHGD Huyện Phong Thổ Thôn Pa So, TT.Phong Thổ, huyện Phong Thổ, T. Lai Châu Đặng Thị Thùy - 902158777 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCH00012

28 CHGD Huyện Tam Đường Bản Mường Mớ, TT. Tam Đường, H. Tam Đường, T. Lai Châu Đặng Thị Thùy - 902158777 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCH00015

29 CHGD Huyện Than Uyên Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, T. Lai Châu Đặng Thị Thùy - 902158777 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1LCH00011

30 CH bán lẻ MobiFone Ninh Bình 960 Trần Hưng Đạo- phường Phúc Thành - TP Ninh Bình Trịnh Minh Tiến - 932299329 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00012

31 CHGD huyện Gia Viễn Phố Mới TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình Trịnh Minh Tiến - 932299329 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00034

32 CHGD huyện Hoa Lư Số nhà 111, Phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình Trịnh Minh Tiến - 932299329 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00033

33 CHGD huyện Kim Sơn Xóm 5B, Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình Phạm Thị Nguyệt - 931993666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00038

34 CHGD huyện Nho Quan Phố Nam Giang, TT Nho Quan, Ninh Bình Trịnh Minh Tiến - 932299329 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00035

35 CHGD huyện Yên Khánh Khu phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh , Tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Nguyệt - 931993666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00037

36 CHGD huyện Yên Mô Số 66, phố Phú Thịnh, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Nguyệt - 931993666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00040

37 CHGD TP Tam Điệp Số nhà 648, Tổ 01, Phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Nguyệt - 931993666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1NBI00036

38 Cửa hàng TP. Nam Định Lô 12 khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định Phạm Ngọc Long - 0904208089 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00064

39 CH bán lẻ MobiFone Nam Định Số nhà 23, tổ 5, đường Mạc Thị Bưởi, phường Nguyễn Du, Nam Định Phạm Ngọc Long - 0904208089 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00012

40 CHGD Huyện Giao Thủy Số nhà 51 khu 5B TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định Hoàng Năng Dương - 0906153323 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00035

41 CHGD Huyện Nam Trực số 58, Quán Chiền, Nam Dương, Nam Trực - Nam Định Nguyễn Việt Dũng- 0937622888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00032

42 CHGD Huyện Trực Ninh Số 328 Khu A1 đường 21 thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh, Nam Định Đặng Đức Cảnh - 0933381888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00031

43 CHGD Huyện Vụ Bản 133 Non Côi- TT Gôi- Vụ Bản - Nam Định Nguyễn Văn Thái - 0931656656 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00041

44 CHGD Huyện Xuân Trường Số 155 Tổ 18 TT Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định Đặng Đức Cảnh - 0933381888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00033

45 CHGD Huyện Ý Yên Tổ 2, TT. Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định Hoàng Năng Dương - 0906153323 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00040

46 CHGD TT Cồn Huyện Hải Hậu Sô 132, khu 5 - TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định Nguyễn Thị Hồng Dịu - 931668322 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00039

47 CHGD TT Liễu Đề Huyện Nghĩa Hưng 1 Số nhà 27, khu phố 1, TT. Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định Nguyễn Việt Dũng- 0937622888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00036

48 CHGD TT Rạng Đông Huyện Nghĩa Hưng 2 Số 16, khu I, TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định Nguyễn Việt Dũng- 0937622888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00037

49 CHGD TT Yên Định Huyện Hải Hậu 1 Số 59, khu 1, TT Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định Hoàng Năng Dương - 0906153323 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5NDI00038

50 CH bán lẻ MobiFone Phú Thọ Ngõ 1502, ĐL Hùng Vương, K6, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ Đinh Văn Hải - 896012888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00003

51 CHGD Đoan Hùng Khu Tân Tiến - TT. Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Chu Tuấn Anh - 903441819 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00040

52 CHGD huyện Thanh Ba Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Dư Văn Minh - 904900602 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00054

53 CHGD Huyện Thanh Thủy Khu Đồng Sạn, La Phù, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ Tạ Minh Xuân - 902168525 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00058

54 CHGD Huyện Yên Lập Tân an 4- TT. Yên Lập - huyện Yên Lập - phú thọ Tạ Minh Xuân - 902168525 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00056

55 CHGD Lâm Thao Khu 14, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ Dư Văn Minh - 904900602 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00041

56 CHGD Phù Ninh Số 131, tổ 7, Khu Núi Trang - TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ Chu Tuấn Anh - 903441819 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00042

57 CHGD Tam Nông Khu 12 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ Tạ Minh Xuân - 902168525 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00043

58 CHGD TX Phú Thọ số nhà 35, tổ 11, P.Phong Châu, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Dư Văn Minh - 904900602 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00046

59 CHGD Thanh Sơn Phố Cầu Đất - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ Tạ Minh Xuân - 902168525 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1PTH00044

60 CH bán lẻ MobiFone Sơn La SN 130, đường Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, TP Sơn La Nguyễn Thị Lê Anh - 0904975978 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1SLA00003

61 CHGD huyện Mai Sơn Tiểu khu 3 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La Nguyễn Thị Hạnh Huyền  - 0931699698 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1SLA00019

62 CHGD huyện Mộc Châu Tiểu khu 10 - Thị Trấn Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Sơn La Đặng Quốc Hưng  - 0931655993 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1SLA00021

63 CHGD huyện Thuận Châu Số nhà 345 - đường Tây Bắc - Tiểu khu 5 -Thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La Lê Thị Trang Nhung - 0789713388 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1SLA00018

64 CHGD huyện Yên Châu Tiểu Khu 1 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Sơn La Đặng Quốc Hưng  - 0931655993 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1SLA00020

65 CH bán lẻ MobiFone Vĩnh Yên Số 414 đường Mê Linh - P.Khai Quang - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Trịnh Thị Thảo - 0931666683 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00001

66 CHGD huyện Bình Xuyên Khu phố 2 - TT. Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Trần Phương Loan - 932279798 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00059

67 CHGD huyện Lập Thạch TDP Tân Chiền, Thị trấn Lập Thạch, H Lập Thạch, Vĩnh Phúc Vũ chí Cương - 0903248248 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00056

68 CHGD Huyện Tam Dương Thôn Giữa Đình Thế - TT Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Văn Bình - 931854444 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00054

69 CHGD huyện Vĩnh Tường Khu 3 - Ngã 4 thị trấn Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Trần Trung Nam - 0932247168 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00060

70 CHGD huyện Yên Lạc Khu trạm điện - Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh phúc Trần Trung Nam - 0932247168 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00058



71 CHGD thị xã Phúc Yên Đường Lê Quang Đạo, Khu đô thị Xuân Hòa, Phường Xuân Hòa,TP Phúc Yên; Trần Phương Loan - 932279798 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1VPH00053

72 CH bán lẻ MobiFone Yên Bái Số 862 Đ. Điện Biên, P Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên Bái Nguyễn Hồng Nhung - 904482000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00001

73 CH Nghĩa Lộ Số 192 Hoàng Liên Sơn, P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên Bái Lê Minh Phương - 902209027 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00030

74 CH Văn Yên Số 105B, Đ. Tuệ Tĩnh, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái Nguyễn Hồng Nhung - 904482000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00029

75 CH Yên Bình SN 543 đường đại đồng, TT. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái Lê Minh Phương - 902209027 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00031

76 CHGD huyện Lục Yên SN 385, Tổ 3, TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên Bái Lê Minh Phương - 902209027 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00039

77 CHGD huyện Trấn Yên SN 90 đường sông thao, tổ 3, TT. Cổ Phúc, H. Trấn Yên, T. Yên Bái Nguyễn Hồng Nhung - 904482000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 1YBA00034

78 Cửa hàng Hà Giang Đường Nguyễn Thái Học, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phạm Kỳ Bá - 898284999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5HGA00001

79 TTGD huyện Vị Xuyên Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Phạm Kỳ Bá - 898284999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5HGA00009

80 TTGD huyện Bắc Quang SN 342, đường Trường Chinh, tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Phạm Kỳ Bá - 898284999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5HGA00008

81 TTGD H.Yên Sơn Tổ 13 phường Đội cấn thành phố Tuyên Quang Nguyễn Duy Hiệp - 0931659688 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5TQU00022

82 TTGD H.Sơn Dương 162, TDP Quyết Tiến, TT Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Duy Hiệp - 0931659688 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5TQU00018

83 Cửa hàng Tuyên Quang Số 58, Đ.Trường Chinh, Tổ 13, TP.Tuyên Quang, T.Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Hiền 0901571999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập cố định 5TQU00005

84 Cao Xuân Hoàng TP. Việt Trì 702000004 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510047

85 Nguyễn Trung Kiên TP. Việt Trì 902163754 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510063

86 Phạm Minh Ngà TP. Điện Biên Phủ 904883384 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210072

87 Phạm Việt Kha H. Điện Biên 787121102 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210076

88 Nguyễn Viết Tân TP. Tuyên Quang 789133338 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4940005

89 Hoàng Thị Thanh Xuân H. Lý Nhân 906137508 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910008

90 Đinh Công Hưng TP. Việt Trì 798102666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510076

91 Tô Tiến Dũng H. Kim Sơn 901776000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920016

92 Tô Thị Mỹ Duyên H. Kim Sơn 906178268 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920017

93 Phạm Thị Ánh Tuyết H. Yên Khánh 903467826 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920013

94 Phan Đức Thuần TP. Ninh Bình 934499339 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920026

95 Phùng Quang Thuật H. Sông Lô 779333383 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410031

96 Nguyễn Văn Phương H. Mường Áng 904575110 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210073

97 Mạc Thị Lan Hương H. Tam Nông 901780268 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510014

98 Trịnh Thanh Hà H. Thanh Liêm 906262479 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910004

99 Nguyễn Chí Tài H. Yên Châu 397457936 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110086

100 Nguyễn Đức Quân H. Tuần Giáo 898709989 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210009

101 Lường Văn Pản H. Điện Biên 789091989 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210071

102 Ngô Thị Thu Trang TP. Phủ Lý 899833833 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910045

103 Phạm Thị Hường TP. Tam Điệp 931696255 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920012

104 Bùi Huy Toàn H. Lạc Thủy 902125168 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4010052

105 Đỗ Mạnh Hoan TP. Nam Định 787049637 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810141

106 Nguyễn Thị Anh Thư TP. Ninh Bình 901791187 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920003

107 Phùng Quốc Bảo H. Tam Dương 904888519 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410022

108 Nguyễn bá Linh H. Vĩnh Tường 931671883 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410061

109 Trần Văn Chiều TP. Nam Định 774342999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810085

110 Phạm Thị Doan H. Nghĩa Hưng 936957279 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810006

111 Nguyễn Thị Huyền H. Yên Khánh 936437686 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920020

112 Mai Thị Minh Huệ TP. Ninh Bình 936274555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920002

113 Nguyễn Thị Ngọc H. Hải Hậu 779209555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810010

114 Nguyễn Văn Tùng TP. Nam Định 792672666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810111

115 Nguyễn Thị Hà H. Gia Viễn 906163585 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920024

116 Trần Việt Hà H. Phù Ninh 934573222 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510006

117 Nguyễn Duy Kiên H. Tân Sơn 902255118 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510020

118 Nguyễn Toàn Thắng TP. Vĩnh Yên 904811885 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410002

119 Lê Trọng Tuyên H. Yên Mô 932285050 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920014

120 Phan Văn Bắc H. Xuân Trường 901789585 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810008

121 Nguyễn Đình Thạo H. Mường Nhé_Nậm Pồ 931658368 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210112

122 Lường Thị Dung TP. Điện Biên Phủ 795102123 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210085

123 Ngô Văn Huy H. Yên Sơn 778518686 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động 5TQUSD0007_NV

124 Lê Duy Điệp H. Tam Đảo 932251102 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410028

125 Lê Văn Hợi H. Nho Quan 931660239 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920001

126 Nguyễn Thị Thu Hiền H. Hoa Lư 702170000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920004

127 Trần Quang Văn H. Gia Viễn 904699662 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920025

128 Lê Công Tuấn Anh H. Bảo Thắng 906136133 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710056

129 Trần Thị Huyền TP. Lào Cai 788079888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710001

130 Bùi Thị Hồng Hoa H. Giao Thủy 898701365 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810137

131 Ngô Trí Lễ H. Kim Bảng 931669090 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910056

132 Đặng Văn Tiến H. Nghĩa Hưng 2 932259282 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810018

133 Nguyễn Xuân Hải TP. Nam Định 936602779 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810002

134 Trịnh Hoàng Tiến H. Lương Sơn 932228836 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4010005

135 Nguyễn Xuân Huy H. Nam Trực 898709678 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810144

136 Phạm Đức Huy TX. Nghĩa Lộ 776454789 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4610034

137 Nguyễn Thị Tuyết Mai H. Tam Điệp 904135888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920073

138 Hà Bảo Trung TP. Yên Bái 931687728 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4610016

139 Hoàng Ngọc Minh H. Lục Yên 902121513 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4610011

140 Nguyễn Ngọc Đông H. Văn Yên 904918313 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4610002

141 Đào Thị Ngọc Lan H. Ý Yên 787094555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810030



142 Hoàng Văn Thắng H. Xuân Trường 796003688 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810024

143 Nguyễn Anh Thái TP. Yên Bái 936388678 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4610004

144 Nguyễn Xuân Duy TP. Nam Định 705064810 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810116

145 Phùng Cao Lý H. Lâm Thao 936499886 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510011

146 Đinh Thị Vân H. Yên Sơn 775324999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động 5TQUTP0017_NV

147 Nguyễn Việt Cường H. Phù Ninh 932286929 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510007

148 Vũ Văn Quý H. Tân Uyên 932225078 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310006

149 Phạm Quang Hưng H. Giao Thủy 931695979 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810094

150 Đỗ Thanh Tùng H. Yên Mô 936361802 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4920009

151 Nguyễn Tuấn Anh Tx. Lai Châu 779286333 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310064

152 Lìm Văn Thức H. Phong Thổ 776494345 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310008

153 Kiều Việt Dũng H. Than Uyên 901780114 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310002

154 Lò Văn  Yêu H. Than Uyên 904816598 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310028

155 Hà Văn Bình H. Văn Bàn-Bảo Yên 789161383 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710036

156 Phạm Thị Thu Giang TP. Lào Cai 934652000 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710002

157 Lã Phương Thủy TP. Nam Định 932235598 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810115

158 Nguyễn Thị Dương H. Bình Lục 899829992 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910050

159 Vương Văn Hiến TP. Nam Định 931688659 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810114

160 Bùi Khánh Ly TP. Sơn La 901786860 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110069

161 Hoàng Văn Doanh TP. Nam Định 896012999 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810103

162 Đoàn Thị Mây TP. Sơn La 796015888 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110008

163 Lò Huyền Trang TP. Sơn La 788096168 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110047

164 Phạm Xuân Trí H. Hải Hậu 2 796475588 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810143

165 Nguyễn Đăng Linh H. Mộc Châu-Vân Hồ 932299959 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110053

166 Nguyễn Thị Thanh H. Vụ Bản 784498461 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810146

167 Vũ Tùng Dương TP. Tuyên Quang 779346567 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4940014

168 Lò Thị Chính H. Điện Biên 906178286 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210115

169 Cà Thị Chôm H. Thuận Châu 931699199 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110088

170 Nguyễn Văn Mạnh Tx. Lai Châu 787004525 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310066

171 Phùng Ngọc Chí TP. Việt Trì 901766567 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510105

172 Trần Nam Thanh H. Bình Xuyên 789001666 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410094

173 Hoàng Thị Hải Yến TP. Điện Biên Phủ 788028868 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210121

174 Đinh Thị Thu Hiền H. DĐiện Biên 899311990 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210124

175 Trần Trung Hiếu TP. Điện Biên Phủ 911243399 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210123

176 Ngô Thị Hằng TP. Điện Biên Phủ 931699966 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210125

177 Quàng Thu Minh H. Tủa Chùa 902202628 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210127

178 Ngô Thị Hồng Nhung TP. Hòa Bình 902202628 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4010068

179 Ngô Tuấn Anh TP. Hòa Bình 391696369 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4010070

180 Nguyễn Văn Cường H. Lương Sơn 984241482 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4010071

181 Trương Minh Nguyện H. Duy Tiên 932205181 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4910064

182 Trần Đức Anh H. Bát Xát 789198383 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710078

183 Nguyễn Thu Hương TP. Lào Cai 787001900 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710074

184 Nguyễn Thị Khánh Linh TP. Lào Cai 971242158 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710076

185 Nguyễn Văn Chuyên H. Bát Xát 906166181 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4710079

186 Đỗ Thị Dung TP. Lai Châu 932262261 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310067

187 Lìm Thị Mắn H. Phong Thổ 896016678 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4310071

188 Trần Thị Hồng Thêm H. Thanh Ba 932288333 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510092

189 Đinh Công Hoàng H. Thanh Thủy 931663093 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510116

190 Tạ Thị Thanh Hoa H. Tam Nông 904816188 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4510118

191 Đinh Thị Tương H. Mường La 702051743 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110092

192 Nguyễn Văn Trường H. Mộc Châu-Vân Hồ 702051743 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110095

193 Quàng Thị Thuyết H. Yên Châu 899809555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110094

194 Lê Huyền My H, Yên Châu 896039777 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4110098

195 Lê Thị Ánh H. Bình Xuyên 899809555 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410108

196 Lương Minh Đức TP. Phúc Yên 981045298 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410109

197 Phùng Văn Hưng TP. Vĩnh Yên 901782186 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4410111

198 Nguyễn Duy Hoàng H. Mỹ Lộc 796062234 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810152

199 Nguyễn Thị Hậu H. Vụ Bản 947597220 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810153

200 Nguyễn Văn Hinh TP. Nam Định 796099234 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810157

201 Hoàng Đức Dực H,. Nam Trực 938419900 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4810158

202 Hoàng Văn Hộ H. Bắc Quang 936927262 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4930009

203 Tạ Văn Khánh H. Chiêm Hóa 904863685 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4940022

204 Trần Thị Thu Phương TP Tuyên Quang 896683579 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4940021

205 Nguyễn Thị Hà TP. Điện Biên Phủ 901788838 Điểm CCDVVT nhà mạng thiết lập lưu động C4_4210087

206 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Hoàng Minh Số 28 ngõ 2, đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Nguyễn Hoàng Long - 02437631490 Đại lý chuyên 4VPH00093

207 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Phát Số nhà 62, Lý Tự Trọng, Phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Thị Ngọc Thu - 0934662288 Đại lý chuyên 1VPH00004

208 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ - DBI Số 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Nguyễn Hữu Huỳnh - 02473045566 Đại lý chuyên 1DBI00036

209 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ - LCA Số 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Nguyễn Hữu Huỳnh - 02473045566 Đại lý chuyên 1LCA00035


